
CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HK
đóng 

HP

1 16211DD1454 Trần Thị Hoài Phương CD16DD3 9.49 Xuất sắc 90 Xuất sắc Xuất sắc 16 16 241714458 0110367809 Đông Á kiểm tra TT

2 16211DD3009 Trịnh Văn Hải CD16DD6 9.1 Xuất sắc 94 Xuất sắc Xuất sắc 16 16 241737185 0110328314 Đông Á kiểm tra TT

3 16211DD1781 Nguyễn Quang Vinh CD16DD3 9.1 Xuất sắc 92 Xuất sắc Xuất sắc 16 16 264431823 0110367837 Đông Á kiểm tra TT

4 16211DD0992 Trần Thị Phương Thảo CD16DD2 9.09 Xuất sắc 95 Xuất sắc Xuất sắc 18 18 215500355 0110368221 Đông Á kiểm tra TT

5 16211TM0036 Nguyễn Hữu Quốc CD16TM1 9.19 Xuất sắc 89 Tốt Giỏi 16 14 221363000 0110374604 Đông Á kiểm tra TT

6 16211DD1967 Phạm Tấn Sang CD16DD4 9.11 Xuất sắc 85 Tốt Giỏi 16 16 212617247 0110369411 Đông Á kiểm tra TT

7 16211DD0318 Nguyễn Văn Lực CD16DD1 9.05 Xuất sắc 89 Tốt Giỏi 18 16 221429920 0110367707 Đông Á kiểm tra TT

8 16211DD0436 Nguyễn Ngọc Thạch CD16DD1 9.05 Xuất sắc 80 Tốt Giỏi 16 16 261511414 bổ sung gấp Đông Á

9 16211DD2038 Nguyễn Thị Thùy Linh CD16DD4 8.98 Giỏi 99 Xuất sắc Giỏi 18 16 285702212 0110369395 Đông Á kiểm tra TT

10 16211QT2118 Lê Đoàn Mạnh CD16QT5 8.96 Giỏi 84 Tốt Giỏi 16 14 273684091 0110372567 Đông Á kiểm tra TT

11 16211DD1957 Lê Văn Hùng CD16DD4 8.85 Giỏi 85 Tốt Giỏi 16 16 197344645 bổ sung gấp Đông Á

12 16211DT1319 Trần Tấn Hải CD16DT1 8.8 Giỏi 98 Xuất sắc Giỏi 16 16 273656576 bổ sung gấp Đông Á

13 16211KT1548 Trương Thị Hiễu CD16KT3 8.8 Giỏi 84 Tốt Giỏi 18 18 341915732 0110370159 Đông Á kiểm tra TT

14 16211QT0372 Trần Thị Minh Kha CD16QT4 8.61 Giỏi 100 Xuất sắc Giỏi 17 17 264501509 0110422955 Đông Á kiểm tra TT

15 16211KT1376 Hồ Nguyễn Vân Anh CD16KT2 8.49 Giỏi 100 Xuất sắc Giỏi 16 16 241683254 0110370026 Đông Á kiểm tra TT

16 16211KT2476 Tạ Thị Cẩm Tiên CD16KT4 8.45 Giỏi 100 Xuất sắc Giỏi 18 16 261396661 0110370240 Đông Á kiểm tra TT

17 16211KT1383 Hoàng Thị Hoa CD16KT2 8.45 Giỏi 80 Tốt Giỏi 18 16 187748329 0110370074 Đông Á kiểm tra TT

18 16211DD2481 Châu Thị Thu Thảo CD16DD5 8.43 Giỏi 81 Tốt Giỏi 16 16 221450129 bổ sung gấp Đông Á

19 16211KT2271 Đào Thị Hồng Thi CD16KT4 8.38 Giỏi 82 Tốt Giỏi 18 16 241765666 0110259273 Đông Á kiểm tra TT

20 16211KT0057 Hà Khánh Ly CD16KT3 8.37 Giỏi 80 Tốt Giỏi 18 16 184163676 0110370167 Đông Á kiểm tra TT

21 16211KT2937 Trần Thị Bích Diễm CD16KT5 8.35 Giỏi 99 Xuất sắc Giỏi 15 13 212476869 0110305436 Đông Á kiểm tra TT

22 16211QT0365 Thái Thị Ngọc Hiển CD16QT2 8.33 Giỏi 85 Tốt Giỏi 17 17 272586010 0110372403 Đông Á kiểm tra TT

23 16211DD3006 Huỳnh Tấn Công CD16DD6 8.28 Giỏi 84 Tốt Giỏi 16 16 261454937 0110369515 Đông Á kiểm tra TT

24 16211KT0371 Trần Đình Thục Nghi CD16KT1 8.18 Giỏi 95 Xuất sắc Giỏi 18 18 025728043 0110370001 Đông Á kiểm tra TT

25 16211DD0441 Trần Văn Thân CD16DD1 8.16 Giỏi 86 Tốt Giỏi 16 16 221443230 0110367726 Đông Á kiểm tra TT

26 16211KT1651 Hoàng Thái Xuân Hà CD16KT3 8.16 Giỏi 82 Tốt Giỏi 18 18 241745452 0110298765 Đông Á kiểm tra TT

27 16211TA2680 Nguyễn Ngọc Trúc Mai CD16TA6 8.15 Giỏi 80 Tốt Giỏi 18 18 025556326 bổ sung gấp Đông Á

28 16211KT1357 Trần Thị Sinh CD16KT2 8.14 Giỏi 99 Xuất sắc Giỏi 16 16 163402655 0110370090 Đông Á kiểm tra TT

29 16211KT1008 Mai Thị Ngọc Huyền CD16KT2 8.11 Giỏi 100 Xuất sắc Giỏi 16 16 142934128 0110370076 Đông Á kiểm tra TT

30 15211DD1602 Nguyễn Thanh Nhã CD15DD5 8.08 Giỏi 86 Tốt Giỏi 28 28 291068791 0110020856 Đông Á kiểm tra TT

31 16211TA2213 Lê Thị Thanh Thảo CD16TA5 8.08 Giỏi 85 Tốt Giỏi 15 15 245285231 bổ sung gấp Đông Á

32 16211KT0873 Phạm Thị Dư CD16KT1 8.02 Giỏi 82 Tốt Giỏi 18 18 285723764 0110369903 Đông Á kiểm tra TT

33 16211DD1772 Nguyễn Thu Hoài CD16DD3 9.59 Xuất sắc 76 Khá Khá 16 16 272730357 0110367794 Đông Á kiểm tra TT
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34 16211DD1820 Võ Văn Được CD16DD3 9.34 Xuất sắc 76 Khá Khá 16 16 241704603 0110367791 Đông Á kiểm tra TT

35 16211KT1732 Hồ Thị Diễm Sương CD16KT3 9.18 Xuất sắc 73 Khá Khá 16 16 206263331 0110370182 Đông Á kiểm tra TT

36 16211DD1657 Thái Việt Nam CD16DD3 9.06 Xuất sắc 77 Khá Khá 18 16 215429047 0110367801 Đông Á kiểm tra TT

37 16211DD0231 Lê Thành Thái CD16DD1 9.06 Xuất sắc 73 Khá Khá 18 16 264485136 0110367725 Đông Á kiểm tra TT

38 16211DD0993 Nguyễn Thị Mỹ Duyên CD16DD2 8.98 Giỏi 73 Khá Khá 16 16 215500371 bổ sung gấp Đông Á

39 16211DD0274 Đỗ Thị Kim Ngân CD16DD1 8.83 Giỏi 79 Khá Khá 24 24 285703527 0110367708 Đông Á kiểm tra TT

40 16211KT1521 Nguyễn Thị Tú Uyên CD16KT3 8.71 Giỏi 76 Khá Khá 18 16 291182012 0110370192 Đông Á kiểm tra TT

41 16211KT1767 Mai Ngọc Huyền CD16KT3 8.71 Giỏi 76 Khá Khá 16 16 371761350 0110370164 Đông Á kiểm tra TT

42 16211KT2475 Võ Thị Xuân Liễu CD16KT4 8.66 Giỏi 78 Khá Khá 16 16 261397026 0110370221 Đông Á kiểm tra TT

43 16211OT1672 Trịnh Minh Lực CD16OT6 8.6 Giỏi 71 Khá Khá 16 16 231162881 0110371657 Đông Á kiểm tra TT

44 16211KT2965 Trần Ngọc Hiếu CD16KT5 8.6 Giỏi 71 Khá Khá 15 13 079198000686 0110422917 Đông Á kiểm tra TT

45 16211KT2153 Nguyễn Thị Chiên CD16KT4 8.57 Giỏi 74 Khá Khá 16 16 174918705 0110370202 Đông Á kiểm tra TT

46 16211DD2439 Phạm Chương Huy CD16DD5 8.56 Giỏi 76 Khá Khá 16 16 215417475 bổ sung gấp Đông Á

47 16211DD1792 Nguyễn Trọng Nghĩa CD16DD3 8.54 Giỏi 76 Khá Khá 16 16 261505045 0110367804 Đông Á kiểm tra TT

48 16211TA1614 Vũ Ngọc Minh CD16TA3 8.54 Giỏi 73 Khá Khá 15 15 025762435 0110372787 Đông Á kiểm tra TT

49 16211DD1527 Võ Minh Tiến CD16DD5 8.54 Giỏi 70 Khá Khá 16 16 261506633 bổ sung gấp Đông Á

50 16211DD2620 Trần Văn An CD16DD5 8.51 Giỏi 79 Khá Khá 18 18 197412080 bổ sung gấp Đông Á

51 16211KT1728 Đỗ Thị Bích Nhiên CD16KT3 8.46 Giỏi 76 Khá Khá 16 16 215436758 0110370175 Đông Á kiểm tra TT

52 16211CK2416 Bùi Quốc Đạt CD16CK5 8.42 Giỏi 71 Khá Khá 15 15 192170231 bổ sung gấp Đông Á

53 16211QT1689 Phạm Thị Nhàn CD16QT4 8.4 Giỏi 79 Khá Khá 17 17 241737088 bổ sung gấp Đông Á

54 16211KT1684 Lê Thị Bích CD16KT3 8.34 Giỏi 72 Khá Khá 16 16 212718922 0110370151 Đông Á kiểm tra TT

55 16211TA0904 Nguyễn Thị Ngọc Bích CD16TA2 8.32 Giỏi 73 Khá Khá 18 18 251083295 bổ sung gấp Đông Á

56 16211OT2829 Nguyễn Văn Phước CD16OT11 8.28 Giỏi 71 Khá Khá 16 16 272628086 bổ sung gấp Đông Á

57 16211KT3053 Ngô Thị Thanh Hiền CD16KT5 8.26 Giỏi 77 Khá Khá 15 13 194598990 bổ sung gấp Đông Á

58 16211KT2637 Nguyễn Thị Hồng CD16KT5 8.26 Giỏi 71 Khá Khá 18 16 281087196 0110370265 Đông Á kiểm tra TT

59 16211OT1636 Phạm Đức Bình CD16OT6 8.2 Giỏi 75 Khá Khá 18 18 241801539 bổ sung gấp Đông Á

60 16211QT0972 Nguyễn Thị Ngọc Bích CD16QT2 8.19 Giỏi 71 Khá Khá 17 17 025689476 bổ sung gấp Đông Á

61 16211KT1235 Đặng Hoàng Bảo Trân CD16KT2 8.17 Giỏi 72 Khá Khá 16 16 341931871 0110370101 Đông Á kiểm tra TT

62 16211KT2032 Võ Thị Bích Huỳnh CD16KT4 8.14 Giỏi 78 Khá Khá 16 16 261397141 0110370215 Đông Á kiểm tra TT

63 16211QT0470 Bùi Thị Kim Phương CD16QT2 8.05 Giỏi 76 Khá Khá 17 17 225679370 0110372421 Đông Á kiểm tra TT

64 16211CD1119 Đặng Đình Thục CD16CD1 8.03 Giỏi 73 Khá Khá 15 15 221462249 bổ sung gấp Đông Á

65 16211KT1078 Lê Thị Thủy Tiên CD16KT2 7.98 Khá 95 Xuất sắc Khá 16 16 281167424 0110370097 Đông Á kiểm tra TT

66 16211DD2328 Trương Văn Lạc CD16DD5 7.98 Khá 80 Tốt Khá 16 16 285611899 0110369446 Đông Á kiểm tra TT

67 16211KT0141 Trương Thị Hoài Bảo CD16KT1 7.93 Khá 74 Khá Khá 15 15 264506333 Đông Á kiểm tra TT

68 16211KT2826 Nguyễn Thị Thúy Vy CD16KT5 7.9 Khá 86 Tốt Khá 18 16 079198001639 0110370301 Đông Á kiểm tra TT

69 16211DD2912 Nguyễn Thành Chung CD16DD6 7.9 Khá 77 Khá Khá 18 18 231094132 Đông Á kiểm tra TT

70 16211OT1588 Võ Quốc Trung CD16OT6 7.75 Khá 73 Khá Khá 20 20 261498217 bổ sung gấp Đông Á

71 16211DH1896 Nguyễn Thụy Dạ Uyên CD16DH1 7.73 Khá 70 Khá Khá 15 15 272684783 bổ sung gấp Đông Á

72 16211OT1961 Phạm Ngọc Vạn CD16OT7 7.68 Khá 76 Khá Khá 15 15 245343397 bổ sung gấp Đông Á

73 16211OT1563 Tăng Văn Quốc CD16OT6 7.43 Khá 84 Tốt Khá 16 16 241725531 bổ sung gấp Đông Á

74 16211DH2952 Nguyễn Anh Pha CD16DH1 7.27 Khá 79 Khá Khá 15 15 212283318 bổ sung gấp Đông Á

75 16211DH1899 Ka Triệu CD16DH1 7.23 Khá 76 Khá Khá 15 15 251065855 bổ sung gấp Đông Á
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Tổng cộng danh sách này có 75 hssv.


